
 4. Danh mục thiết bị chính 

STT 
Tên 

thiết bị 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số seri/ 

ID thiết bị 

Tình 

trạng         

hiệu 

chuẩn 

Ghi 

chú 

 Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm 

1 

Máy nén đất 

tam liên loại 

trung áp 

Trung Quốc 2021 
WG-1B; 

0146; 2190; 2191 
04/10/2026  

2 
Máy cắt đất 2 

tốc độ 
Trung Quốc 2021 A4574 04/10/2026  

3 Máy nén 1 trục Trung Quốc 2021 YYW-2; 073 04/10/2026  

4 

Máy thử độ 

bền nén – máy 

nén CBR-II 

Trung Quốc 2021 210266 04/10/2026  

5 

Tủ sấy dung 

tích 136 lít, 

30000C 

Trung Quốc 2021 3187 04/10/2026  

6 
Máy nén 3 trục 

Nam Kinh 
Trung Quốc 2023 K5697 04/10/2026  

7 Cân điện tử SJ Mỹ 2021 PR223/E; C143831805 04/10/2026  

8 
Cân điện tử 

15kg 
Nhật Bản 2021 

GS ALC15 

4838862110 
04/10/2026  

9 
Cân điện tử 

6200g 
Nhật Bản 2021 

SJ- 6200CE 

193865067 
04/10/2026  

10 

Đồng hồ đo 

biến dạng 

(Đổng hồ so) 

Trung Quốc 2021 

215838; 219674; 

215271; 219737; 

219777; 219683. 

04/10/2026  



STT 
Tên 

thiết bị 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số seri/ 

ID thiết bị 

Tình 

trạng         

hiệu 

chuẩn 

Ghi 

chú 

11 

Cối chày 

Procto tiêu 

chuẩn 

Việt Nam 2021 2021/COITEUCHUAN -  

12 
Cối chày 

Procto cải tiến 
Việt Nam 2021 2021/COICAITIEN -  

13 

Dụng cụ xác 

định góc nghỉ 

cát 

Việt Nam 2021 2021/DUNGCUXĐGNC -  

14 
Hộp thấm đất 

Nam Kinh 
Việt Nam 2021 2021/HOPTHAMĐAT -  

15 

Bộ thí nghiệm 

xác định giới 

hạn dẻo của 

đất 

Việt Nam 2021 2021/TBGHDEOĐAT -  

16 

Cối chày 

Procto tiêu 

chuẩn 

Việt Nam 2021 2021/TBGHCHAYDAT -  

17 

Thiết bị thí 

nghiệm thấm 

của đất, cát 

Việt Nam 2022 2022/TBTNTHAMĐAT -  

18 

Bộ thấm đất 

cột nước 

không đổi 

Việt Nam 2021 
2021/CCDC/ 

BOTHAMĐAT/01 
-  

19 
Phêu rót cát 

hiện trường 
Việt Nam 2021 2021/PHEUROTCAT -  



STT 
Tên 

thiết bị 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số seri/ 

ID thiết bị 

Tình 

trạng         

hiệu 

chuẩn 

Ghi 

chú 

20 

Bộ dao vòng 

lấy mẫu hiện 

trường 

Việt Nam 2021 2021/DAOVONGLMHT -  

21 
Dao vòng cắt 

đất loại nhỏ 
Việt Nam 2022 2022/DAOCATĐATLN -  

22 
Hộp nhôm có 

nắp 
Việt Nam 2022 2022/HOPNHOM -  

23 
Cốc nhỏ bằng 

thuỷ tinh 
Trung Quốc 2022 2022/COCTHUYTINH -  

24 
Ống đong 

1000ml 
Trung Quốc 2022 2022/ONGĐONG1000   

25 
Ống đong 

500ml 
Trung Quốc 2022 2022/ONGĐONG500 -  

26 
Ống đong 

250ml 
Trung Quốc 2022 2022/ONGĐONG250 -  

27 
Bình tam giác 

250ml 
Trung Quốc 2022 2022/BINHTAMGIAC250 -  

28 

Bình tỷ trọng 

dung tích 

100ml 

Trung Quốc 2022 2022/BINHTYTRONG100 -  

29 Thước cặp Việt Nam 2022 2022/THUOCCAP -  

30 
Thước thép 

1,0m 
Việt Nam 2022 2022/THUOCTHEP -  

31 
Bếp điện đun 

cát 
Việt Nam 2022 2022/BEPĐUNCAT/35 -  

 


